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NHÂN DANH   

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN  

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

- Thẩm phán  -  Chủ tọa phiên tòa: Ông  Hoàng Văn Kiểm. 

 - Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông Ma Đình Nghị 

2. Ông Trần Văn Thuận 

 * Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phan Thị Phượng - Thư ký Tòa án 

nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. 

 * Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên tham 

gia phiên tòa: Ông Hoàng Đại Nghĩa - Kiểm sát viên. 

           Ngày 31/10 /2017, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Định Hoá, 

tỉnh Thái Nguyên; Tòa án nhân dân huyện Định Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự thụ lý số: 45/2007/HSST ngày 06 tháng 10 năm 2017 đối với 

bị cáo:  

- Họ và tên: Ma Trung H. Không có tên gọi khác. 

- Sinh ngày 13 tháng 01 năm 1991. 

- Nơi ĐKHKTT: Xã BC, huyện Đ, Thái Nguyên. 

- Nơi cư trú: Xóm LC 1, xã BC, huyện Đ, Thái Nguyên. 

- Nghề nghiệp: Làm ruộng. Trình độ văn hoá: Lớp 10/12. 

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không. 

- Con ông Ma Trung C, sinh năm 1963 và bà Ma Thị L, sinh năm 1965. Cùng 

trú tại xã BC, huyện Đ, Thái Nguyên. 

- Bị cáo có 04 anh chị em, bị cáo là thứ tư. 

- Vợ: Trần Thị Y, sinh năm 1991; nơi ĐKHKTT: xã BC, huyện Đ, tỉnh Thái 

Nguyên; bị cáo chưa có con. 

- Tiền án: Không.  

- Tiền sự: Không. 

- Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/7/2017, hiện đang tạm giam tại Trại 

tạm giam công an tỉnh Thái Nguyên. Có mặt tại phiên tòa. 



            Bị hại : Anh Lô Văn Đ, sinh năm 1990; trú tại xóm PT, thị trấn TC, huyện Đ, 

tỉnh Thái Nguyên. Vắng  mặt tại phiên tòa. 

          Người bào chữa cho bị cáo: Ông Đào Anh T–  Trợ gúp viên pháp lý – Trung 

tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên. 

                                                 Có mặt tại phiên tòa. 

 

                                                         NHẬN THẤY 

 

          Bị cáo Ma Trung H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

          Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 05/7/2017, H một mình đi bộ từ quán Karaoke  

Đèn Lồng, ở xóm TV, thị trấn TC, huyện Đ về nhà. Khi đi qua quán Karaoke Thiên 

Đường, thuộc xóm NL, thị trấn TC, huyện  Đ, H nhìn thấy tại khu vực nhà để xe 

trong quán có dựng khoảng 04 chiếc xe mô tô, các phòng hát đều đóng cửa, không có 

người trông coi, H nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. H đi vào khu vực nhà để xe, đến gần 

xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, BKS: 20N3-5947 để ở phía ngoài cùng bên phải theo 

hướng từ cổng đi vào, Hdùng chìa khóa mở ổ khóa điện (H khai chìa khóa H nhặt được 

ở đường từ trước) thì mở được, H dắt xe ra ngoài sân, ngồi lên xe và nổ máy, điều khiển 

xe đi đến nhà Dương Văn D, sinh năm 1993, trú tại xóm BĐ 1, xã TL, huyện Đ, Thái 

Nguyên ngủ nhờ (D không biết xe mô tô là do H trộm cắp). Sau đó H sử dụng xe mô tô 

trên làm phương tiện đi lại. Ngày 11/7/2017, H điều khiển xe mô tô xuống xã BY, huyện 

Đ trộm máy bơm của ông Ma Quang S, sinh năm 1979, ở thôn TK, xã BY, huyện Đ 

thì bị phát hiện bắt giữ, công an xã BY, huyện Đ tạm giữ xe mô tô. 

 Ngày 15/7/2017, Ma Trung Hi  đến Công an huyện Đ đầu thú về hành vi trộm cắp 

xe mô tô của mình. 

Về phía người bị hại – anh Lô Văn Đ, sinh năm 1990, trú tại xóm PT, thị trân 

TC, huyện Đ, sau khi phát hiện bị mất xe mô tô, ngày 06/7/2017, anh Đ  có đơn trình 

báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ về việc đêm ngày 05/7/2017, anh  bị 

mất trộm 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu đen bạc, BKS: 20N3-5947, số 

khung AY300810; số máy 5C63300868 để tại khu vực nhà xe của quán Karaoke 

Thiên Đường ở xóm NL, thị trấn TC, huyện Đ, Thái Nguyên.  

Tại Kết luận định giá tài sản số 28 ngày 18/7/2017 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự huyện Định Hóa kết luận: 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA 

Sirius, màu đen bạc, BKS 20N3-5947, số khung AY300810; số máy 5C63300868 có 

giá trị 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng). 

 Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Định Hóa, Ma Trung H đã khai nhận 

hành vi phạm tội của mình. Lời nhận tội của Hoài phù hợp với các tài liệu, chứng cứ 

khác do cơ quan điều tra đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án như: Lời khai của người 

bị hại, đặc điểm tài sản H trộm cắp của anh Đ đã thu hồi được. 



         Với hành vi nêu trên, tại bản cáo trạng số: 38 / CT-VKS ngày 05/10/2017, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, truy tố bị cáo Ma Trung H  ra 

trước Toà án nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên để xét xử về tội: "Trộm 

cắp tài sản"  theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự.  

        Tại phiên tòa ngày hôm nay, kết thúc phần xét hỏi, Kiểm sát viên giữ quyền 

công tố tại phiên toà, giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Ma Trung H về tội 

danh và điều luật viện dẫn ở trên và đề nghị Hội đồng xét xử: 

       Tuyên bố bị cáo Ma Trung H, phạm tội « Trộm cắp tài sản ».  

 - Áp dụng : Khoản 1 Điều 138; điểm h, p khoản 1, Điều 46  Bộ luật hình sự năm 

1999 ; khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. 

         Xử phạt bị cáo  Hoài  từ  12 đến 15 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam bị cáo  là ngày 15/7/2017. 

         Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  

  - Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản bị mất và không có yêu cầu gì 

thêm, vì vậy không xem xét, giải quyết. 

       -  Vật chứng của vụ án: 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA Sirius, màu đen bạc, 

BKS 20N3-5947, số khung AY300810; số máy 5C63300868. Ngày 24/7/2017, Công 

an xã BY bàn giao xe mô tô cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Định 

Hóa. Ngày 27/7/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Định Hóa đã trả cho 

anh Đ, hiện anh Đ đang quản lý, sử dụng. Chiếc chìa khóa H dùng để mở khóa điện 

xe mô tô BKS 20N3-5947, H khai đã bị rơi không rõ ở đâu nên không có căn cứ để 

xác minh truy tìm. 

       - Về án phí hình sự sơ thẩm : Bị cáo H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật.  

       Người bào chữa cho bị cáo: Ông Đào Anh T – Trợ gúp viên pháp lý – Trung tâm 

trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên nhất trí với bản cáo trạng và luận tội của 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên truy tố bị cáo về 

tội “ Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự; đề nghị của Đại diên 

Viện kiểm sát về các tình tiết giản nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét điều kiện, hoàn cảnh của bị cáo, sự thành khẩn của bị cáo; 

thái độ ăn năn, hối cải của bị cáo; để bị cáo được hưởng sự khoan hồng của chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo. 

           Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét toàn diện, đầy đủ chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, bị hại và những người tham gia tố tụng khác.  

XÉT THẤY 
 

 Tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo H thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện 



Định Hóa đã nêu.  Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của 

bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai báo của người bị hại về với thời gian, 

địa điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, đặc điểm tài sản bị cáo lấy trộm đã thu 

hồi được và các tài liệu chứng cứ khác cơ quan điều tra đã thu thập được có trong hồ 

sơ vụ án. 

 Tại Kết luận định giá tài sản số 28 ngày 18/7/2017 của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự huyện Định Hóa kết luận: 01 xe mô tô nhãn hiệu 

YAMAHA Sirius, màu đen bạc, BKS 20N3-5947, số khung AY300810; số máy 

5C63300868 có giá trị 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng).     

        Tại phiên tòa ngày hôm nay, người bào chữa cho bị cáo H , bị cáo H  không có 

tranh luận, bào chữa gì chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giản nhẹ mức hình phạt để 

sớm về đoàn tụ với gia đình.  

         Hội đồng xét xử xét thấy có đủ căn cứ xác định Ma Trung H phạm tội tội: 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự.  

 Khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự quy định:    

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến 

dưới năm mươi triệu đồng ..., thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 

phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.” 

 Việc truy tố bị cáo H về tội danh và điều luật viện dẫn ở trên và lời luận tội của 

Kiểm sát viên tại phiên tòa đối với Hoài là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy 

định của pháp luật.  

        Hành vi phạm tội của bị cáo H đã được xác định rõ ràng, hành vi đó là nguy 

hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương, vi phạm pháp luật hình sự, xâm 

phạm đến quyền quản lý, sở hữu tài sản hợp pháp của công dân.  

        Xét về  nhân thân của bị cáo thấy bi cáo H có nhân thân xấu: Bản thân bị cáo có 

trình độ văn hóa, có trình độ nhận thức để điều khiển hành vi, xử sự của bản thân cho 

đúng với qui định của pháp luật, nhưng do ham ăn chơi đua đòi nên bị cáo đã nghiện 

ma túy; bị cáo biết hành vi trộm cắp tài sản là vi phạm pháp luật, song với ý thức coi 

thường pháp luật nên bị cáo cố ý thực hiện hành vi phạm tội.  Sau khi trộm cắp tài 

sản trong vụ án này chưa bị phát hiện, bị cáo tiếp tục có hành vi trộm cắp tài sản bị 

Công an xã BY xử phạt vi phạm hành chính. 

         Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo  thấy: 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo H thành khẩn khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn, hối cải; bị cáo phạm tội lần 

đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Vì vậy, bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h, p  khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự. 

Sau khi phạm tội bị cáo ra đầu thú; vi vậy, bị cáo được hưởng thêm tình tết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải 

chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1Điều 48 BLHS. 



Căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy 

hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội,  hậu quả của hành vi phạm tội của bị cáo gây 

ra, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ tránh nhiệm hình sự đối với bị cáo, nhân thân của bị 

cáo. Hội đồng xét xử xét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời 

gian, để bị cáo tập trung cải tạo là thỏa đáng, mới có tác dụng giáo dục, răn đe đối với 

bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Mức hình phạt tù mà vị đại diện Viện kiểm 

sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo là phù hợp. 

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo còn có thể bị phạt tiền theo qui định tại khoản 5 

Điều 138 Bộ luật hình sự . Xét thấy, bị cáo không có tài sản riêng, sống phụ thuộc gia 

đình, nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  

          - Về vật chứng: 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA Sirius, màu đen bạc, BKS 

20N3-5947, số khung AY300810; số máy 5C63300868 của anh Lô Văn Đ, ngày 

27/7/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Định Hóa đã trả cho anh Lô Văn 

Đ quản lý, sử dụng. Chiếc chìa khóa H dùng để mở khóa điện xe mô tô BKS 20N3-

5947, H khai đã bị rơi không rõ ở đâu nên không có căn cứ để xác minh truy tìm. 

- Về trách nhiệm dân sự:  Bị hại – anh Lô Văn Đ đã nhận lại tài sản bị mất và 

không có yêu cầu gì thêm. Vì vậy, Hội đồng xét xử không xem xét. 

         - Về án phí hình sự sơ thẩm : Bị cáo Hoài phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH 

        

          1. Tuyên bố:  Bị cáo Ma Trung H phạm tội: "Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng:  Khoản 1 Điều 138; các điểm h, p  khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự.  

Xử phạt bị cáo Ma Trung H  12 ( mười hai ) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam bị cáo là ngày 15 tháng 7 năm 2017. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 5 Điều 138 Bộ luật hình sự đối với bị 

cáo 

Áp dụng  Điều 228 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử quyết định tạm 

giam bị cáo Hoài trong thời hạm 45 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

  2. Về án phí và quyền kháng cáo:  

Áp dụng Điều 99, Điều 231, Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị Quyết  số: 

326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

 Bị cáo Ma Trung H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm sung quỹ Nhà nước. 

     Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo;  báo cho biết có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 (mười lăm) ngày tròn, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Vắng mặt người bị 



hại. Báo cho biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.   

 

Nơi nhận:                                                               T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM      

- TAND Tỉnh Thái Nguyên;                                        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa       
- VKSND huyện  Định Hoá (2 bản);    

- Công an huyện Định Hóa (2 bản);                                   

- Chi cục THADS huyện Định Hóa; 

- Bị cáo, bị hại;            

- lưu: Hồ sơ vụ án.                              
                                                              

                                                                                       Hoàng Văn Kiểm                                            

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


